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V/v hướng dẫn một số quy định

về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống 
gia súc, gia cầm
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày     tháng 4 năm 2020


           DỰ THẢO
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007; Luật bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014; Luật Thú y ngày 19/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 09/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số quy định về điều kiện sản xuất, mua bán giống gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
 I. Điều kiện về sản xuất, mua bán (kinh doanh) giống gia súc, gia cầm
1. Điều kiện sản xuất, mua bán (kinh doanh) con giống
1.1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp.
1.2. Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 22 Luật Chăn nuôi.

1.3. Địa điểm sản xuất, có khoảng cách an toàn đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Quyết định số 06/QĐ-BNN-CN ngày 02/ 01/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đính chính Thông tư số  23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

1.4. Đáp ứng yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y (Được cơ quan thú y kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện).
1.5. Về môi trường 
- Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường,  gồm:
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các cơ sở, trang trại chăn nuôi có quy mô từ 500 đầu gia súc hoặc 20.000 đầu gia cầm trở lên.

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền xác nhận đối với các cơ sở, trang trại chăn nuôi có quy mô từ 100 đến dưới 500 đầu gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 đầu gia cầm.

1.6. Thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi của cơ sở sản xuất, có hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật theo quy định (Chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức công bố thực hiện theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi).
1.7. Về chất lượng của đực giống, cái giống phải đáp ứng các quy định tại Điều 24, Luật Chăn nuôi.

1.8. Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã theo quy định.

2. Điều kiện mua bán (kinh doanh) con giống 
2.1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp.

2.2. Có bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của cơ sở sản xuất và hồ sơ giống ghi rõ tên giống, cấp giống, xuất xứ, số lượng, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ kiểm dịch (nếu có).

2.3. Có khu vực riêng biệt để nuôi giữ con giống đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định, phù hợp với quy mô kinh doanh (Được cơ quan thú y kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện).

2.4. Đáp ứng các điều kiện về môi trường theo quy định tại khoản 1.5, mục 1, phần I của văn bản này. 
3. Sản xuất, mua bán giống gia súc, gia cầm theo hình thức chăn nuôi truyền thống, không thuộc diện đăng ký kinh doanh phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, cụ thể : 

3.1. Có địa điểm, diện tích xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải phù hợp đối với từng loại gia súc, gia cầm; thực hiện các biện pháp xử lý chất thải gia súc, gia cầm (hệ thống Biogas, men vi sinh...), đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định, không gây ô nhiễm môi trường; đáp ứng các quy định tại Điều 56, Luật Chăn nuôi.

3.2. Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã theo quy định.

4. Sản xuất, mua bán tinh (trâu, bò, lợn), phôi, trứng giống, ấu trùng giống vật nuôi, dịch vụ thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi giống vật nuôi
4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực.

4.2. Đáp ứng các quy định tại Điều 23, Luật Chăn nuôi.

Đối với dẫn tinh viên làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo phải có chứng chỉ đào tạo về thụ tinh nhân tạo theo quy định; mở sổ sách ghi chép theo dõi kết quả thực hiện công tác thụ tinh nhân tạo (theo mẫu 01, 02, 03 đính kèm). 

4.3.  Đối với đực giống để phối giống trực tiếp nhằm mục đích thương mại: Có nguồn gốc, hồ sơ giống; được kiểm dịch, kiểm tra, đánh giá chất lượng; đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 3 phần I văn bản này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
II. Tổ chức thực thiện


1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; đề xuất các giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận về điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi theo quy định.

- Phối hợp, tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý chuyên môn theo thẩm quyền.

- Phối hợp thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trong việc lập hồ sơ bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tập trung tuyên truyền Luật Chăn nuôi và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật dưới mọi hình thức để người dân biết và thực hiện.

 - Tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Chăn nuôi, đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 80 Luật Chăn nuôi.

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống gia súc, gia cầm trên địa bàn.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi thuộc đối tượng thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh giống gia súc, gia cầm; yêu cầu về điều kiện môi trường; vệ sinh thú y; phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.
- Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trong việc lập hồ sơ môi trường; áp dụng các biện pháp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường theo quy định. 
- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống vật  nuôi; công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp luật.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Những nội dung về điều kiện không nêu trong văn bản này được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	  Nơi nhận: 
- Như trên (Phối hợp);

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Giám đốc Sở (Báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Chi cục CN và TY (Thực hiện); 
- Lưu: VT, CNTY.L.(12).
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